
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 0851010318 Trần Nhựt Tuyển 10/06/90 KDQT
2 0954010008 Lê Đỗ Thúy Anh 23/06/91 KDQT N
3 0954010018 Nguyễn Tuấn Anh 12/08/91 KDQT
4 0954010030 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/11/91 KDQT N
5 0954010039 Lục Thị Mỹ Châu 25/02/91 KDQT N
6 0954010040 Nguyễn Phúc Bảo Châu 11/06/91 KDQT N
7 0954010045 Trần Huy Chương 11/04/91 KDQT
8 0954010046 Đinh Vũ Chí Công 11/04/91 KDQT
9 0954010051 Nguyễn Hoàng Cương 29/08/91 KDQT
10 0954010052 Nguyễn Hữu Cường 02/03/90 KDQT
11 0954010057 Phan Thị Diễm 19/01/91 KDQT N
12 0954010058 Phan Thị Ngọc Diễm 07/07/91 KDQT N
13 0954010062 Huỳnh Trần Thị Mỹ Dung 12/03/91 KDQT N
14 0954010063 Lại Thị Dung 10/02/91 KDQT N
15 0954010072 Trần Nguyễn Thanh Duy 23/08/91 KDQT N
16 0954010079 Vũ Văn Dũng 06/02/91 KDQT
17 0954010082 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/02/91 KDQT N
18 0954010086 Nguyễn Thị Hồng Đào 10/02/91 KDQT N
19 0954010092 Huỳnh Văn Đông 07/12/90 KDQT
20 0954010096 Thái Trường Giang 15/10/90 KDQT
21 0954010106 Nguyễn Khánh Hải 01/12/91 KDQT
22 0954010119 Lê Phan Kim Hân 26/04/91 KDQT N
23 0954010124 Đoàn Ngọc Thanh Hiền 13/12/91 KDQT
24 0954010129 Đoàn Thị Hiếu 20/06/91 KDQT N
25 0954010132 Nguyễn Trung Hiếu 27/04/91 KDQT
26 0954010134 Trần Đình Hiếu 29/03/91 KDQT
27 0954010139 Lê Thanh Hóa 01/09/91 KDQT
28 0954010143 Lê Thị Hoài 06/03/90 KDQT N
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29 0954010152 Nguyễn Huy Hoàng 26/10/91 KDQT
30 0954010157 Nguyễn Thị Hồng 07/12/91 KDQT N
31 0954010160 Nguyễn Thị Huệ 09/11/90 KDQT N
32 0954010165 Tăng Khánh Huy 11/07/91 KDQT
33 0954010170 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/02/91 KDQT N
34 0954010175 Trần Hữu Hùng 29/08/90 KDQT
35 0954010176 Nguyễn Hải Hưng 20/09/91 KDQT
36 0954010183 Võ Minh Hưởng 20/04/91 KDQT
37 0954010186 Lý Quốc Khanh 02/12/91 KDQT
38 0954010192 Phạm Trần Sơn Khê 10/05/91 KDQT N
39 0954010195 Lê Đăng Khoa 12/04/91 KDQT
40 0954010198 Phạm Đoàn Đăng Khoa 30/07/91 KDQT
41 0954010208 Lương Phạm Phương Lan 05/03/91 KDQT N
42 0954010214 Lê Đức Thành Lâm 26/11/91 KDQT
43 0954010219 Hồ Thị Kim Liên 16/06/91 KDQT N
44 0954010220 Phan Thị Kim Liên 04/01/90 KDQT N
45 0954010232 Ngô Đoàn Thùy Linh 06/06/91 KDQT N
46 0954010233 Ngô Ngọc Anh Linh 29/03/91 KDQT N
47 0954010249 Huỳnh Bá Lộc 20/07/91 KDQT
48 0954010252 Lê Tấn Lợi 26/12/91 KDQT
49 0954010256 Lê Thị Lưu 15/02/91 KDQT N
50 0954010268 Lương Tiểu Mi 01/08/91 KDQT N
51 0954010276 Trần An Minh 07/09/89 KDQT
52 0954010281 Phạm Thị Thanh Nga 09/08/88 KDQT N
53 0954010291 Bùi Thị Ngần 06/04/91 KDQT N
54 0954010299 Mai Thị Minh Ngọc 24/08/91 KDQT N
55 0954010302 Nguyễn Tấn Bảo Ngọc 08/10/91 KDQT N
56 0954010321 Lý Thành Nhân 03/04/91 KDQT
57 0954010323 Nguyễn Trần Hoàn Nhân 09/12/91 KDQT
58 0954010324 Võ Trần Thùy Nhân 19/01/91 KDQT N
59 0954010332 Lý Nhuận Nhung 28/07/91 KDQT N
60 0954010335 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/11/91 KDQT N
61 0954010341 Lê Thị Ninh 12/07/91 KDQT N
62 0954010343 Lê Thị Hoài Nữ 07/10/91 KDQT N
63 0954010344 Nguyễn Phan Thúy Oanh 13/07/91 KDQT N
64 0954010349 Tạ Thị Hoàng Oanh 04/01/91 KDQT N
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65 0954010351 Lê Hồng Phong 04/10/90 KDQT
66 0954010358 Trần Lữ Phúc 16/02/91 KDQT
67 0954010359 Hồ Dương Phụng 11/07/91 KDQT N
68 0954010363 Đỗ Mỹ Phương 28/02/91 KDQT N
69 0954010370 Nguyễn Thụy Tuyết Phương 19/12/91 KDQT N
70 0954010375 Trương Thu Phương 08/02/91 KDQT N
71 0954010396 Đào Đức Quyết 29/12/91 KDQT
72 0954010403 Trịnh Xuân Quỳnh 26/11/91 KDQT
73 0954010404 Kim Loan Sa 01/01/91 KDQT
74 0954010419 Nguyễn Tấn Tài 20/05/91 KDQT
75 0954010423 Triệu Thanh Tài 04/09/91 KDQT
76 0954010427 Lê Thị Kim Tâm 14/07/91 KDQT N
77 0954010430 Nguyễn Thị Tâm 16/06/91 KDQT N
78 0954010434 Lương Ngọc Thanh Tân 13/07/91 KDQT N
79 0954010439 Trần Thị Thanh 10/07/91 KDQT N
80 0954010442 Nguyễn Thị Ngọc Thao 06/06/91 KDQT N
81 0954010453 Lê Thị Phương Thảo 03/04/91 KDQT N
82 0954010456 Nguyễn Hà Phương Thảo 06/05/91 KDQT N
83 0954010458 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/12/91 KDQT N
84 0954010473 Phạm Nhựt Thắng 02/01/91 KDQT
85 0954010476 Kiều Diễm Thi 08/12/91 KDQT N
86 0954010488 Trần Minh Thông 09/12/91 KDQT
87 0954010490 Đỗ Thị Thơm 03/12/91 KDQT N
88 0954010494 Tăng Ngọc Thùy 17/09/91 KDQT N
89 0954010497 Hoàng Thị Thủy 15/01/91 KDQT N
90 0954010498 Mai Thị Tịnh Thủy 19/04/91 KDQT N
91 0954010502 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 24/08/91 KDQT N
92 0954010503 Phạm Thị Thanh Thùy 13/09/91 KDQT N
93 0954010505 Ngô Thị Thủy 26/08/91 KDQT N
94 0954010509 Nguyễn Phan Anh Thư 24/09/91 KDQT N
95 0954010510 Trịnh Thị Khánh Thư 01/03/91 KDQT N
96 0954010513 Nguyễn Thị Thương 22/01/91 KDQT N
97 0954010517 Huỳnh Thị Mộng Tiên 22/11/91 KDQT N
98 0954010521 Nguyễn Thủy Tiên 27/02/91 KDQT N
99 0954010530 Hồ Quách Tỉnh 16/06/91 KDQT

100 0954010536 Nguyễn Lê Xuân Trang 02/04/91 KDQT N

Page 3



STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

101 0954010543 Trần Thị Thu Trang 29/04/91 KDQT N
102 0954010549 Trần Ngọc Bích Trâm 05/10/91 KDQT N
103 0954010563 Đỗ Duy Trung 25/11/91 KDQT
104 0954010565 Nguyễn Thành Trung 27/03/89 KDQT
105 0954010579 Lê Thành Tuyên 15/03/91 KDQT
106 0954010591 Hoàng Văn Tùng 20/06/88 KDQT
107 0954010592 Nguyễn Duy Tùng 13/03/90 KDQT
108 0954010595 Mai Văn Tự 20/08/91 KDQT
109 0954010600 Hoàng Nữ Tuyết Vân 25/06/90 KDQT N
110 0954010611 Lê Văn Viễn 25/03/91 KDQT
111 0954010613 Ngô Quang Vinh 09/09/91 KDQT
112 0954010621 Lê Nguyễn Hà Vy 11/02/91 KDQT N
113 0954010622 Nguyễn Kim Vy 26/09/91 KDQT N
114 0954010630 Đặng Thị Hải Yến 20/10/91 KDQT N
115 0954010632 Nguyễn Thị Kim Yến 28/06/91 KDQT N
116 0954010635 Nguyễn Ngọc ý 17/08/91 KDQT
117 0954010637 Trương Thị Như ý 01/07/90 KDQT N
118 0954012001 Đoàn Thanh An 15/05/91 KDQT
119 0954012037 Lê Thị Hồng Cẩm 03/08/91 KDQT N
120 0954012044 Ngô Phạm Hoàng Chương 27/11/87 KDQT
121 0954012049 Phạm Thị Thu Cúc 24/05/91 KDQT N
122 0954012053 Huỳnh Văn Danh 08/06/91 KDQT
123 0954012078 Phan Tiến Dũng 01/03/91 KDQT
124 0954012091 Nguyễn Ngọc Đăng 22/10/90 KDQT
125 0954012122 Trần Ngọc Hân 04/10/91 KDQT N
126 0954012130 Ngô Trung Hiếu 10/05/91 KDQT
127 0954012136 Nguyễn Minh Hiển 15/03/91 KDQT
128 0954012146 Lê Thanh Hoàng 05/07/91 KDQT
129 0954012155 Lê Thu Hồng 17/10/91 KDQT N
130 0954012166 Đỗ Ngọc Minh Huyền 31/08/91 KDQT N
131 0954012173 Nguyễn Văn Hùng 17/05/91 KDQT
132 0954012179 Bùi Thị Hương 24/12/91 KDQT N
133 0954012181 Hồ Thị Diễm Hương 02/08/91 KDQT N
134 0954012182 Lê Thị Hương 09/03/91 KDQT N
135 0954012191 Vương Tấn Khải 11/05/90 KDQT
136 0954012196 Ngô Đức Khoa 02/10/91 KDQT
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137 0954012205 Quách Triển Kỳ 18/05/91 KDQT
138 0954012218 Đoàn Thị Mỹ Liên 06/02/91 KDQT N
139 0954012221 Trần Phan Kim Liên 01/08/91 KDQT N
140 0954012223 Chế Thị Thúy Liễu 07/02/91 KDQT N
141 0954012247 Nguyễn Văn Long 06/10/91 KDQT
142 0954012257 Võ Hữu Lực 22/07/91 KDQT
143 0954012264 Đặng Thị Ngọc Mai 05/12/91 KDQT N
144 0954012266 Phạm Thị Mai 09/08/91 KDQT N
145 0954012275 Nguyễn Thị Minh 05/12/91 KDQT N
146 0954012301 Nguyễn Hồng Ngọc 05/04/91 KDQT N
147 0954012304 Triệu Hồng Ngọc 06/01/91 KDQT N
148 0954012314 Trần Thị Minh Nguyệt 22/07/91 KDQT N
149 0954012320 Lương Ngọc Nhân 01/05/91 KDQT
150 0954012345 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/09/91 KDQT N
151 0954012346 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/01/91 KDQT N
152 0954012364 Đỗ Thị Đông Phương 18/05/91 KDQT N
153 0954012367 Nguyễn Duy Phương 31/03/91 KDQT
154 0954012378 Trương Hồng Phước 02/01/91 KDQT
155 0954012392 Nguyễn Thị Tú Quyên 25/03/91 KDQT N
156 0954012393 Trần Song Đỗ Quyên 14/04/91 KDQT N
157 0954012394 Diệc Quyền 11/12/91 KDQT
158 0954012397 Hoàng Văn Quý 14/12/91 KDQT
159 0954012401 Nguyễn Thị Như Quỳnh 29/08/91 KDQT N
160 0954012405 Nguyễn Thị Ngọc Sang 20/10/91 KDQT N
161 0954012409 Hoàng Anh Sơn 07/11/90 KDQT
162 0954012422 Trần Anh Duy Tài 20/03/91 KDQT
163 0954012435 Vũ Minh Tân 11/06/91 KDQT
164 0954012446 Vũ Duy Thành 22/10/91 KDQT
165 0954012448 Đặng Thị Thu Thảo 17/09/91 KDQT N
166 0954012457 Nguyễn Thi Phương Thảo 16/08/91 KDQT N
167 0954012459 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/03/91 KDQT N
168 0954012466 Nguyễn Văn Thạnh 12/06/91 KDQT
169 0954012477 Lê Thi Thi 30/12/90 KDQT N
170 0954012482 Võ Đức Thịnh 14/10/91 KDQT
171 0954012526 Huỳnh Thị Trúc Tín 26/07/91 KDQT N
172 0954012529 Tất Nhật Tín 28/09/91 KDQT
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173 0954012538 Phan Nguyễn Thùy Trang 26/03/90 KDQT N
174 0954012550 Võ Trần Huyền Trâm 23/10/91 KDQT N
175 0954012560 Trần Văn Trí 08/07/91 KDQT
176 0954012574 Hồ Viết Tuấn 06/12/91 KDQT
177 0954012588 Nguyễn Thái Anh Tú 13/12/91 KDQT
178 0954012603 Nguyễn Thị Cẩm Vân 03/12/91 KDQT N
179 0954012609 Nguyễn Kiều Vi 16/01/91 KDQT N
180 0954012615 Dương Thanh Vũ 26/03/91 KDQT
181 0954012634 Nguyễn Thị Hồng Yến 20/10/91 KDQT N
182 0954012636 Nguyễn Thị Phúc ý 15/11/91 KDQT N
183 0954022043 Võ Thị Xuân Hạnh 04/11/90 KDQT N
184 0954052058 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20/07/91 KDQT N
185 0954062185 Hồ Ngọc Bích Trâm 16/11/91 KDQT N
186 0954062215 Đinh Nguyễn Công Trứ 20/11/90 KDQT
187 01054010248 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 30/11/90 KDQT N
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